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ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI 

Từ ngày30/9 /2024 đến ngày 4 /10 /2024 

Lớp Lá 3 

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Kim Loan – Dương Hoàng Phúc 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai 30/9 Thứ ba 1/10 Thứ tư 2/10 Thứ năm 3/ 10 Thứ sáu 4/10 

Thể Dục 

Sáng 
Hô hấp: “ Gà gáy ò ó o …”,Tay: 1, Bụng: 1, Chân: 1, Bật: 1 

Học 
DẠY HÁT " EM 

CHƠI ĐU" 

BÉ PHÂN LOẠI ĐỒ 

DÙNG ĐỒ CHƠI 

THƠ LÀM ANH 

DẠY TRẺ CÁCH 

XẾP  HỘP SỮA 

BÉ LÀM  ĐỒ 

DÙNG ĐỒ CHƠI  

NHẬN BIẾT SỐ 

LƯỢNG 6 - CHỮ SỐ 6 

ĐI THĂNG BẰNG 

TRÊN GHẾ THỂ DỤC 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

LQVH: Kể chuyện đọc thơ theo ý thích  Đọc biểu cảm bài thơ "làm anh" kể chuyện theo tranh 

Đọc sách: Xem và đọc các loại sách  khác nhau. 

Tạo Hình: Vẽ nặn cắt xé dán (TLựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo 

ra các sản phẩm. (  lá  ...) ( Chuẩn bị: hộp sữa, giấy  ống hút, giấy, lá.. ) 

Âm nhạc:  Múa hát theo ý thích  Hát đúng giai điệu,lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát: "Em chơi đu" (Chuẩn 

bị: Nhạc các bài hát quen thuộc, mũ múa, hoa tay..) 

Khám phá:  
 LQVT:  ĐÔminô, Trúc xanh, các trò chơi góc toán (Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3  dấu hiệu.( CS96)(Quan tâm đến 

các con số như nói về số lượng 6 và đếm, hỏi bao nhiêu? Đây là mấy ?, Quan tâm đến các con số như nói về số lượng 6 và 

đếm, hỏi bao nhiêu? Đây là mấy ? 

 LQCV: Tập tô, tập đồ sao chép  nhận biết các nét chữ  cái  đã học theo ý hích ( Chuẩn bị hình ảnh sao chép , Biết tô, đồ các 

nét chữ, Trò chơi so từ, Trúc xanh, đô mi nô điền khuyết chữ còn thiếu , giải mã) 

 Phân vai: heo ý thích ( Chuẩn bị : Trang phục thợ may, đồ dùng và trang phục Bác sĩ, Đồ dùng gia đình ...) khuyến khích 

trẻ CS69: Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động khi vào vai chơi. 

Xây dựng: Theo ý thích: Chuẩn Bị: gạch, các hộp hình khối  logo, khối gỗ..) Xếp chồng được 12 đến 15  khối theo mẫu 



Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát:  Video 

những việc làm  gây 

nguy hiểm (Trò 

chuyện sau giờ học về 

nhà ngay không tự ý 

đi chơi) 

Chơi tự do:  trẻ chơi 

với vật liệu thiên 

nhiên ( cát nước ) và 

đồ chơi phát triển các 

nhóm cơ lớn 

 

TCVĐ: Câu Ếch  -  Kiến 

tha mồi (CS69: Sử dụng 

lời nói để trao đổi và chỉ 

dẫn bạn bè trong hoạt 

động) 

Chơi tự do:  trẻ chơi với 

vật liệu thiên nhiên ( cát 

nước ) và đồ chơi phát 

triển các nhóm cơ lớn 

 

Quan sát đồ dùng đồ chơi 

và nói  một số mối liên hệ 

đơn giản giữa đặc điểm 

cấu tạo với cách sử dụng 

của đồ  đồ chơi quen 

thuộc. 

TCVĐ: Sáo sậu sang 

sông   

 

Quan sát: Thí 

nghiệm quả bóng 

bay trò chuyện về sự 

kết hợp giữa soda và 

giấm tạo lực đẩy 

không khí làm quả 

bóng thổi phòng lên) 

Chơi tự do:  trẻ chơi 

với vật liệu thiên 

nhiên ( cát nước ) và 

đồ chơi phát triển 

các nhóm cơ lớn 

 

TCVĐ: Sáo sậu sang sông  - 

TC Thử tài của bé ( Đi lên 

xuống ván kê dốc ( dài 2m 

rộng 0,3 m,) một đầu kê cáo 

0,3 m) 

Chơi tự do:  trẻ chơi với vật 

liệu thiên nhiên ( cát nước ) 

và đồ chơi phát triển các 

nhóm cơ lớn-Đi thăng bằng 

được trên ghế thể dục. 

 

Vệ sinh Tập luyện kĩ năng: đánh răng,lau mặt, rữa tay bằng xà phòng. 

Giờ ăn  Trò chuyện tập trẻ thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống (che miệng khi ho, hắt hơi và ngáp (CS 17)) 

Giờ ngủ   Vâng lời giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức ( chải nệm gối chuẩn bị giờ ngủ) 

Hoạt 

động 

chiều 

Thực hiện được các 

yêu cầu trong hoạt 

động tập thể, ví dụ: 

"Các bạn có tên bắt 

đầu bằng chữ cái T 

đứng sang bên phải, 

các bạn có tên bắt đầu 

bằng chữ H đứng 

sang bên trái". và các 

chữ cái khác . khuyết 

khích trẻ chấp nhận 

sự khác biệt giữa 

người khác với mình 

Một số mối liên đơn 

giản giữa đặc điểm cấu 

tạo với cách sử dụng của 

đồ dùng quen thuộc. 

xem hình ảnh đồ chơi So 

sánh sự khác nhau và 

giống nhau của đồ dùng, 

đồ chơi và sự đa dạng của 

chúng (bằng gỗ, nhựa, 

giấy) 

Nhận xét sản phẩm 

đồ dùng đồ 

chơi  hình về màu 

sắc, hình dáng, bố 

cục 

Ôn nhận biết  các số từ 6 và 

sử dụng số đó để chỉ sô 

lượng số thứ tự  trong phạm 

vi 6 

 


